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1 M-1 Lê Văn Công 18/09/1990 Nam SXCT 50510670 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Lê Văn Tĩnh 01/11/1995 Nam SXCT 50512409 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Đặng Khắc Tiệp 11/02/1996 Nam SXCT 50514638 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Thị Hoa 03/03/1996 Nữ SXCT 50520139 Quảng Trị Không khám sức khỏe

5 M-5 Bùi Đức Thiện 06/10/1991 Nam SXCT 50510206 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 M-6 Hồ Sỹ Dương 21/12/1992 Nam SXCT 50517006 Nghệ An Khám sức khỏe

7 M-7 Hà Văn Tư 28/08/1993 Nam SXCT 50510279 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Phạm Văn Đông 17/06/1993 Nam SXCT 50511593 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Văn Thắng 08/04/2004 Nam SXCT 50512830 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Phan Bảo Quốc 10/08/2003 Nam SXCT 50519920 Quảng Bình Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Sỹ Minh 30/11/1989 Nam SXCT 91215102 Nghệ An Không khám sức khỏe

12 M-12 Hồ Sỹ Thủy 08/09/1995 Nam SXCT 50514515 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-13 Vương Văn Quy 26/11/1997 Nam SXCT 50505609 Bắc Giang Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Đăng Bình 10/04/1986 Nam SXCT 50519273 Quảng Bình Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Thị Hằng 26/08/1998 Nữ SXCT 50516957 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 M-16 Trần Lê Kim Bảo 01/01/2001 Nữ SXCT 51107270 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Lê Như Thưởng 05/06/2001 Nam SXCT 50511770 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Vũ Đại Phúc 20/12/2003 Nam SXCT 50505661 Bắc Giang Không khám sức khỏe

19 M-19 Phạm Văn Thuận 20/08/1995 Nam SXCT 50508979 Thái Bình Khám sức khỏe

20 M-20 Hồ Văn Tuyền 15/10/2000 Nam SXCT 50518437 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

21 M-21 Ngô Thị Thuyền 28/09/1999 Nữ SXCT 50521352 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Thị Hồng Tươi 12/10/1994 Nữ SXCT 50525109 Hậu Giang Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Tiến Dũng 02/03/1997 Nam SXCT 91215115 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 M-24 Hà Đình Tiến 19/08/1990 Nam SXCT 90900086 Lao động CBT Khám sức khỏe

25 M-25 Hà Thành Tiến 27/08/1993 Nam SXCT 90900091 Lao động CBT Khám sức khỏe

26 M-26 Lê Hoài Văn 09/10/1994 Nam SXCT 50511863 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Mai Văn Thành 10/09/2004 Nam SXCT 50519434 Quảng Bình Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Hải Đăng 30/09/2004 Nam SXCT 51031480 Tuyên Quang Khám sức khỏe
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29 M-30 Phạm Ngọc Nam 09/12/2000 Nam SXCT 51038508 Gia Lai Khám sức khỏe

30 M-31 Võ Đức Hải 29/08/2004 Nam SXCT 51039023 Tây Ninh Khám sức khỏe

31 M-32 Nguyễn Hữu Hoàng 06/10/1997 Nam SXCT 50510749 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-33 Trần Mạnh Hùng 20/02/1998 Nam SXCT 50505824 Bắc Giang Không khám sức khỏe

33 M-34 Vũ Ngọc Toàn 28/07/1999 Nam SXCT 50513569 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-35 Phạm Bá Quý 08/01/1999 Nam SXCT 50514434 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-36 Tào Quốc Cường 20/12/1999 Nam SXCT 50510661 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-37 Hà Văn Sỹ 17/07/1990 Nam SXCT 50519376 Quảng Bình Không khám sức khỏe

37 M-38 Hà Văn Hùng 13/07/2002 Nam SXCT 50512334 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-39 Mã Huy Hùng 17/11/1999 Nam SXCT 50500144 Hà Nội Không khám sức khỏe

39 M-40 Trần Văn Đoàn 20/05/2001 Nam SXCT 50500216 Hà Nội Không khám sức khỏe

40 M-41 Lê Hoàng Trung 09/02/2003 Nam SXCT 50513918 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-42 Mai Phương Nam 21/02/2001 Nam SXCT 50513651 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-43 Nguyễn Hữu Hinh 06/11/1999 Nam SXCT 50517706 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-44 Châu Thị Kim Ngân 12/10/1998 Nữ SXCT 50524178 Đồng Tháp Khám sức khỏe

44 M-45 Trương Thu Hằng 14/10/2000 Nữ SXCT 91205052 Bắc Giang Khám sức khỏe

45 M-46 Nguyễn Trường Sơn 28/03/2004 Nam SXCT 50518469 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 M-47 Phạm Thanh Phương 16/01/2004 Nam SXCT 50504574 Phú Thọ Không khám sức khỏe

47 M-48 Đào Ngọc Trường 15/10/2002 Nam SXCT 50512424 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-49 Nguyễn Quang Vượng 23/05/2004 Nam SXCT 50500609 Hà Nội Không khám sức khỏe

49 M-50 Phùng Văn Vọng 20/04/1988 Nam SXCT 50508583 Nam Định Không khám sức khỏe

50 M-51 Trịnh Minh Hải 18/08/1987 Nam SXCT 50518853 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

51 M-52 Đào Xuân Tuấn 09/05/2000 Nam SXCT 50512546 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 M-53 Trần Tuấn Vũ 12/01/2002 Nam SXCT 50511872 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 M-54 Mai Thị Nhung 27/09/1994 Nữ SXCT 91211769 Thanh Hóa Khám sức khỏe

54 M-55 Nguyễn Thị Thủy Tiên 21/01/1991 Nữ SXCT 91231551 Tiền Giang Khám sức khỏe

55 M-56 Ninh Trọng Nghĩa 18/04/1994 Nam SXCT 50509412 Ninh Bình Khám sức khỏe

56 M-57 Phạm Trọng Hùng 14/02/1996 Nam SXCT 50505639 Bắc Giang Khám sức khỏe

57 M-58 Trần Thị Luyến 01/03/1993 Nữ SXCT 91205133 Bắc Giang Khám sức khỏe

58 M-59 Trần Văn Hân 06/02/1996 Nam SXCT 50502925 Hà Nam Khám sức khỏe

59 M-60 Trương Thị Tuyết Linh 10/04/1995 Nữ SXCT 51110533 Quảng Trị Khám sức khỏe



60 M-61 Vương Sỹ Việt 13/03/1995 Nam SXCT 50500351 Hà Nội Khám sức khỏe

61 M-62 Trần Đắc Tú 31/05/1993 Nam SXCT 50508079 Nam Định Khám sức khỏe

62 M-63 Vũ Trọng Hiếu 16/07/1997 Nam SXCT 50500346 Hà Nội Khám sức khỏe

63 M-64 Võ Thị Thùy Dung 16/08/2002 Nữ SXCT 50521766 Phú Yên Không khám sức khỏe

64 M-65 Đặng Văn Quý 21/07/2003 Nam SXCT 50514325 Nghệ An Không khám sức khỏe

65 M-66 Hồ Anh Quân 18/12/2002 Nam SXCT 50519019 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-67 Lê Quang Quyền 30/08/2003 Nam SXCT 50514180 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-68 Nguyễn Dương Minh 20/09/2002 Nam SXCT 50514265 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-69 Nguyễn Trung Kiên 28/03/2002 Nam SXCT 50506322 Bắc Giang Không khám sức khỏe

69 M-70 Vũ Hiệp 07/05/2000 Nam SXCT 50505693 Bắc Giang Không khám sức khỏe

70 M-71 Nguyễn Hữu Hiếu 27/03/1998 Nam SXCT 50511400 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 M-72 Nguyễn Văn Hiếu 06/07/2000 Nam SXCT 50511164 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-73 Nguyễn Văn Phúc 03/12/1998 Nam SXCT 50503036 Hà Nam Không khám sức khỏe

73 M-74 Trần Đình Hoàng 23/05/2001 Nam SXCT 50516064 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-75 Đỗ Văn Đức 29/07/2004 Nam SXCT 50511441 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-76 Tào Văn Quang 18/07/1998 Nam SXCT 50510232 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-77 Nguyễn Sỹ Thanh 26/11/2003 Nam SXCT 50512180 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-78 Vi Văn Dương 25/06/2002 Nam SXCT 50510269 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-79 Bùi Văn Hoài 30/09/1997 Nam SXCT 50520190 Quảng Trị Không khám sức khỏe

79 M-80 Trần Duy Tiên 25/02/1999 Nam SXCT 91226342 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

80 M-81 Nguyễn Sỹ Duy 30/01/1994 Nam SXCT 50511650 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-82 Nguyễn Văn Khánh 12/03/1991 Nam SXCT 50514903 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-83 Lê Thị Thủy 14/12/1994 Nữ SXCT 91215182 Nghệ An Không khám sức khỏe

83 M-84 Trần Ngọc Nam 12/09/1999 Nam SXCT 50514127 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-85 Vũ Mạnh Dũng 20/10/1998 Nam SXCT 50504756 Phú Thọ Không khám sức khỏe

85 M-86 Lê Kinh Tuấn 15/11/2002 Nam SXCT 50513543 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-87 Nguyễn Thế Vinh 01/06/1997 Nam SXCT 50513352 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-88 Nguyễn Văn Mạnh 15/03/2002 Nam SXCT 50513347 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-89 Trần Minh Vương 25/08/1997 Nam SXCT 50512921 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-90 Trần Văn Tuấn 26/06/2000 Nam SXCT 50505973 Bắc Giang Không khám sức khỏe

90 M-91 Hà Văn Hiệp 12/01/1999 Nam SXCT 50510002 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



91 M-92 Lê Văn Quang 29/09/2001 Nam SXCT 50511440 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-93 Trịnh Đình Hoan 09/05/2003 Nam SXCT 50510354 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-94 Đồng Văn Phúc 10/06/2004 Nam SXCT 50511411 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-95 Nguyễn Tuấn Linh 18/10/2004 Nam SXCT 50511154 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

95 M-96 Nguyễn Văn Hoàng 02/01/2002 Nam SXCT 50514542 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 M-97 Nguyễn Văn Sơn 24/05/1998 Nam SXCT 50508023 Nam Định Không khám sức khỏe

97 M-98 Nguyễn Quốc Úy 17/08/2002 Nam SXCT 50514654 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-99 Nguyễn Trí Tài 27/09/2001 Nam SXCT 50500561 Hà Nội Không khám sức khỏe

99 M-100 Trần Thị Quỳnh Anh 12/04/1990 Nữ SXCT 91218141 Nghệ An Khám sức khỏe

100 M-101 Đặng Văn Khánh 19/08/1991 Nam SXCT 50517974 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-102 Lê Khắc Tùng 17/04/1991 Nam SXCT 50513397 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-103 Nguyễn Thị Hiên 05/06/1994 Nữ SXCT 51034311 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-104 Nguyễn Xuân Nghĩa 29/12/2004 Nam SXCT 50506208 Bắc Giang Không khám sức khỏe

104 M-105 Lê Đình Duy 31/01/1994 Nam SXCT 50511802 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-106 Trần Nguyên Quang 07/05/1995 Nam SXCT 50514630 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-107 Hoàng Thị Nga 08/02/1999 Nữ SXCT 91211101 Thanh Hóa Khám sức khỏe

107 M-108 Trần Đức Hiếu 19/03/1998 Nam SXCT 50505663 Bắc Giang Không khám sức khỏe

108 M-109 Hoàng Văn Dương 06/07/2002 Nam SXCT 50511135 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-110 Lê Văn Tú 13/03/2004 Nam SXCT 50513544 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-111 Đỗ Văn Cơ 31/10/1992 Nam SXCT 50512170 Thanh Hóa Khám sức khỏe

111 M-112 Hà Nhân Dương 17/10/1991 Nam SXCT 50511492 Thanh Hóa Khám sức khỏe

112 M-113 Lê Đình Dũng 27/07/1999 Nam SXCT 50512352 Thanh Hóa Khám sức khỏe

113 M-114 Lê Phú Mạnh 05/02/1995 Nam SXCT 50510614 Thanh Hóa Khám sức khỏe

114 M-115 Lê Văn Mạnh 05/03/1995 Nam SXCT 50511392 Thanh Hóa Khám sức khỏe

115 M-116 Ngọ Doãn Hải 26/04/1996 Nam SXCT 50512131 Thanh Hóa Khám sức khỏe

116 M-117 Ngô Văn Chiến 12/10/1998 Nam SXCT 50508646 Nam Định Khám sức khỏe

117 M-118 Phùng Đình Tuấn 10/01/1990 Nam SXCT 50510847 Thanh Hóa Khám sức khỏe

118 M-119 Trần Văn Châu 08/07/1994 Nam SXCT 50511201 Thanh Hóa Khám sức khỏe

119 M-120 Trương Nho Hoàng 28/09/1999 Nam SXCT 50511461 Thanh Hóa Khám sức khỏe

120 M-121 Hoàng Văn Sự 28/02/1995 Nam SXCT 50510030 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-122 Phạm Hoàng Trường 21/05/2004 Nam SXCT 50511477 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



122 M-123 Trần Xuân Phương 26/08/2002 Nam SXCT 50514239 Nghệ An Không khám sức khỏe

123 M-124 Hồ Văn Minh 05/03/2000 Nam SXCT 50514308 Nghệ An Không khám sức khỏe

124 M-125 Mai Văn Phê 02/08/2003 Nam SXCT 50519509 Quảng Bình Không khám sức khỏe

125 M-126 Nguyễn Xuân Biên 05/07/1992 Nam SXCT 50504966 Phú Thọ Không khám sức khỏe

126 M-127 Nguyễn Xuân Trung 21/05/1991 Nam SXCT 50519356 Quảng Bình Không khám sức khỏe

127 M-128 Đinh Văn Dũng 29/10/1991 Nam SXCT 50508496 Nam Định Không khám sức khỏe

128 M-129 Lê Văn Mạnh 26/03/1990 Nam SXCT 50517702 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-130 Nguyễn Văn Quý 29/12/1990 Nam SXCT 50509250 Ninh Bình Không khám sức khỏe

130 M-131 Lê Đình Công 22/08/1997 Nam SXCT 50512229 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-132 Lê Văn Hùng 04/08/1998 Nam SXCT 50512057 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-133 Nguyễn Thị Ngọc 19/02/2002 Nữ SXCT 50505877 Bắc Giang Không khám sức khỏe

133 M-134 Võ Thị Kim Thương 01/01/2003 Nữ SXCT 50525339 Cần Thơ Không khám sức khỏe

134 M-135 Lê Bá Tuấn 17/09/1999 Nam SXCT 50511445 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

135 M-136 Nguyễn Văn Ca 03/03/2001 Nam SXCT 50517999 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-137 Nguyễn Văn Lâm 16/05/2000 Nam SXCT 50517885 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 M-138 Nguyễn Văn Chung 20/07/1999 Nam SXCT 50511826 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

138 M-139 Trần Anh Quang 20/10/2000 Nam SXCT 50502011 Hải Dương Không khám sức khỏe

139 M-140 Bùi Đức Thịnh 11/06/1996 Nam SXCT 50509278 Ninh Bình Không khám sức khỏe

140 M-141 Cấn Xuân Quân 21/09/2002 Nam SXCT 50500770 Hà Nội Không khám sức khỏe

141 M-142 Hồ Đức Thắng 01/01/2004 Nam SXCT 50515853 Nghệ An Không khám sức khỏe

142 M-143 Nguyễn Văn Mừng 31/03/2003 Nam SXCT 50500024 Hà Nội Không khám sức khỏe

143 M-144 Vương Sỹ Vinh 13/02/2004 Nam SXCT 50500484 Hà Nội Không khám sức khỏe

144 M-145 Mai Việt Hoàng 18/08/2004 Nam SXCT 50513084 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

145 M-146 Phạm Xuân Tân 15/07/2001 Nam SXCT 50512469 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 M-147 Ngô Văn Thiết 20/03/2000 Nam SXCT 50514479 Nghệ An Không khám sức khỏe

147 M-148 Nguyễn Đức Trung 30/07/1999 Nam SXCT 50514622 Nghệ An Không khám sức khỏe


